Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT

Mục 1. Yêu cầu về kỹ thuật
1.1. Giới thiệu chung về dự án và gói thầu
- Chủ Đầu tư: Quân chủng Hải quân;
- Tên dự toán:	 Mua sắm xăng dầu bảo đảm lần 5/2026.
- Tên gói thầu: Gói số 5 "Mua xăng dầu bảo đảm lần 5/2026".
- Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi (trong nước, qua mạng).
- Loại hợp đồng: Trọn gói.
- Nguồn vốn: 	NSNN 2026.
- Đơn vị thực hiện: Quân chủng Hải quân.
- Phương thức Lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn, 01 túi hồ sơ.
- Địa điểm thực hiện: Hải Phòng, Khánh Hòa; Hồ Chí Minh.
1.2. Yêu cầu về kỹ thuật
- Hàng mới 100%, nhà thầu phải cung cấp tài liệu, cơ sở chứng minh hàng hóa dự thầu được sản xuất từ quý I năm 2026 trở lại đây (hồ sơ xuất kho, giấy chứng nhận thời gian sản xuất, giấy ủy quyền của nhà phân phối, nhà sản xuất).
	- Phải có giấy chứng nhận xuất xứ C/O, C/Q (nếu là hàng nhập khẩu) đầy đủ; nhà thầu phải cung cấp chứng chỉ đánh giá phẩm cấp chất lượng, phiếu hóa nghiệm chất lượng do các đơn vị chức năng có thẩm quyền công nhận cung cấp cho nhà sản xuất (như: Viện hóa học công nghiệp Việt Nam) hoặc chứng thư giám định chất lượng sản phẩm của Nhà sản xuất do cơ quan có thẩm quyền của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng (nay là Ủy ban Tiêu chuẩn đo lường chất lượng Quốc gia) chứng nhận cho nhà sản xuất. Cung cấp tài liệu chứng minh năng lực thử nghiệm (VILAS) được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước cấp phép còn hiệu lực (bản scan từ bản gốc có công chứng hoặc bản sao chứng thực công chứng); tài liệu chứng minh phẩm cấp chất lượng API (bản gốc hoặc bản sao có công chứng, còn hiệu lực), phù hợp cho động cơ Diesel và động cơ xăng. Có giấy cam kết và chịu trách nhiệm về phẩm cấp, chỉ tiêu chất lượng và bảo hành chất lượng hàng hóa (của nhà thầu, nhà sản xuất) trong thời gian bảo hành sản phẩm.
	- Nhà thầu phải cung cấp đủ thông tin của hàng hóa chào thầu: Thông số kỹ thuật, chỉ tiêu chất lượng, thương hiệu, mã hiệu, hãng sản xuất...
	- Hàng được đóng gói bao bì theo tiêu chuẩn kỹ thuật phải đáp ứng yêu cầu phần II Yêu cầu Thông số kỹ thuật của Chương V trong E-HSMT.
	- Mức giá gói thầu là mức giá tối đa, đã bao gồm: Thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, chạy thử, hướng dẫn sử dụng và bảo hành bảo trì theo tiêu chuẩn nhà sản xuất tại đơn vị sử dụng.  
- Thời hạn bảo hành tối thiểu 24 tháng tính từ thời điểm hàng hóa được nghiệm thu đưa vào sử dụng.
* Sản phẩm dầu nhờn động cơ đốt trong Diesel 15W40mà nhà thầu chào thầu phải cung cấp đầy đủ và đạt được các chỉ tiêu đáp ứng tiêu chuẩn của dầu nhờn động cơ 15W40 theo tiêu chuẩn TCVN hoặc TCVN/QS, cụ thể phải đáp ứng các tiêu chuẩn sau: 
	Số TT
	Yêu cầu Thông số Kỹ thuật 

	I
	Chỉ tiêu chất lượng hàng hóa

	1
	· Phẩm cấp chất lượng theo API: CH-4/SJ;

	2
	· Cấp độ nhớt theo SAE: 15W40

	3
	Khối lượng riêng ở 15°C, kg/L, xác định theo ASTM D4052: 0,872 - 0,876

	4
	Độ nhớt động học ở 40°C, cSt xác định theo ASTM D445/D7042: 105 - 114

	5
	Chỉ số độ nhớt, cSt Xác định theo ASTM D2270: 130 - 139

	6
	Độ nhớt động học ở 100°C, cSt xác định theo ASTM D445/D7042: 13,5 – 14,5

	7
	Trị số kiềm tổng (TBN), mgKOH/g xác định theo ASTM D2896: Min 9,5

	8
	Cặn cơ học (cặn pentan), %KL, xác định theo ASTM 4055: max 0,1

	9
	Nhiệt độ chớp cháy cốc hở, °C, xác định theo ASTM D92: Min 225

	10
	Nhiệt độ đông đặc, °C xác định theo ASTM D97/D5949:  Max -30

	11
	Hàm lượng tro sunfat, %KL, ASTM D874: 1,0 -1,34

	12
	Độ tạo bọt/mức ổn định theo chu kỳ 2, ml, xác định theo ASTM D892: ≤ 50/0

	13
	Tổng hàm lượng kim loại Ca, Mg, Zn; %KL, xác định theo ASTM D6481/D4951/D5185/D7751: ≥0.29

	14
	Ăn mòn tấm đồng (ở 100C trong 3 giờ), xác định theo ASTM 130: Loại 1

	15
	Tổng hàm lượng tạp chất cơ học, %KL, xác định theo D473: Không có

	16
	Hàm lượng nước, % KL xác định theo ASTM D95: Không có

	II
	Tiêu chuẩn về bao bì

	1
	- Chất liệu, dung tích phuy: Phuy 208 lít bằng thép (mới 100%);

	2
	- Độ dày: Vỏ phuy dày ≥ 0,9 mm (± 0.06mm).

	3
	- Thiết kế vỏ phuy: 
+ Vỏ phuy có 2 gân tăng cứng chính và 10 gân tăng cứng phụ (Có tài liệu, cơ sở để chứng minh kèm theo).
+ Nắp và đấy phuy kín, phẳng. trên nắp phuy có 2 lỗ để gắn nắp vặn ren: 01 lỗ lớn (2’’) để chiết rót, 01 lỗ nhỏ (3/4’’) để thông hơi.
+ Mặt trong thùng phuy có lớp phủ chống gỉ sét và chịu được dầu nhờn, mặt ngoài sơn theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. 



- Các thương hiệu, mã hiệu (nếu có) trong bảng yêu cầu thông số Kỹ thuật là để minh họa các tiêu chuẩn chất lượng, tính năng yêu cầu; nhà thầu có thể chọn dự thầu hàng hóa có nguồn gốc, xuất xứ, nhà sản xuất, thương hiệu, mã hiệu phù hợp với điều kiện cung cấp nhưng phải đảm bảo yêu cầu có tiêu chuẩn kỹ thuật, đặc tính kỹ thuật, tính năng sử dụng "tương đương" hoặc "tốt hơn" so với các yêu cầu trên. Trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh. Đối với các chủng loại dầu máy nén khí, mỡ nhờn chào thầu phải đúng chủng loại, yêu cầu kỹ thuật theo mô tả hàng hóa trong phạm vi cung cấp. 
- Trong yêu cầu về kỹ thuật, nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về kỹ thuật của thiết bị thì được hiểu tương đương về đặc tính kỹ thuật, tiêu chuẩn công nghệ; nếu cụm từ "tương đương" được mô tả sau các yêu cầu về chức năng của thiết bị thì được hiểu tương đương về tính năng sử dụng.
* Vì hiện nay, các tàu xuồng của Chủ Đầu tư đang sử dụng chủng loại dầu nhờn động cơ Total Rubia Tir 6400 15W40. Theo Điều lệ công tác Xăng dầu trong Quân đội ban hành theo Thông tư 241/2011/TT-BQP ngày 30/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, quy định tại Điều 65 về bảo đảm chất lượng xăng dầu trong sử dụng; Chế độ bảo đảm chất lượng xăng dầu ban hành theo Quyết định 432/QĐ-HC ngày 02/8/2017 của Tổng Cục Hậu cần quy định tại Điều 18 yêu cầu kỹ thuật bảo đảm chất lượng xăng dầu đối với các loại trang bị, khí tài có quy định phải xác định đúng chủng loại xăng dầu hoặc tương đương để sử dụng cho phương tiện, vũ khí; Khi thay dầu mỡ phải xả hết dầu cũ, vệ sinh sạch sẽ, tráng rửa bằng dầu mới, xả sạch rồi thay dầu mới vào; Tuyệt đối không được trộn lẫn các loại dầu nhờn trong quá trình sử dụng.
Do đó, nếu trường hợp nhà thầu chào hàng hóa tương đương với sản phẩm mà Chủ Đầu tư đang sử dụng, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ tài liệu kèm theo để chứng minh, cụ thể sau đây: 
	- Trong E-HSDT nhà thầu phải cung cấp bảng công bố chỉ tiêu Kỹ thuật trích lục từ bảng công bố của nhà sản xuất hàng hóa đã được thông báo công khai trên mạng (bản gốc hoặc tài liệu có giá trị tương đương); 
	- Nhà thầu phải cam kết sản phẩm chào thầu thay thế sản phẩm mà Chủ Đầu tư đang sử dụng đã được thay thế là tương đương. Trong E-HSDT, nhà thầu phải cung cấp hồ sơ chứng minh sự phù hợp về chủng loại, chất lượng, tính ổn định trong hoạt động của các phương tiện kỹ thuật, xe máy của các đơn vị khách hàng đã từng thực hiện nội dung thay thế trước.
- Khi tiến hành thay thế chủng loại dầu nhờn đang sử dụng cho các phương tiện của Chủ Đầu tư bằng sản phẩm trúng thầu, nhà thầu phải cam kết chịu toàn bộ chi phí về việc thay thế và hỗ trợ kỹ thuật, gồm các chi phí về: Nhân công, máy móc, nhiên liệu và dầu nhờn tráng rửa, thay thế, vệ sinh, bảo vệ môi trường, bảo đảm an toàn, PCCC…; cam kết đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người và phương tiện của nhà thầu và Chủ Đầu tư trong quá trình thực hiện nội dung. Để thực hiện nội dung này, trong quá trình xây dựng HSDT, nhà thầu có thể liên hệ Chủ Đầu tư để được hướng dẫn cụ thể.
- Nhà thầu phải cam kết đền bù mọi tổn thất, thiệt hại nếu sản phẩm thay thế làm hỏng hóc các phương tiện kỹ thuật của Chủ Đầu tư (trong trường hợp nhà thầu trúng thầu), khi chủ đầu tư có thể chứng minh những hỏng hóc đó do sản phẩm thay thế của nhà thầu gây ra. 
+ Khi nhà thầu tiến hành các nội dung với Chủ Đầu tư, nhà thầu phải cam kết chấp hành và có phương án thực hiện nghiêm quy định của Bộ Quốc phòng về quản lý, bảo vệ công trình Quốc phòng và khu vực quân sự. Cụ thể: Khi nhà thầu có nhu cầu hoặc kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thử nghiệm tại các phương tiện hoặc làm việc khảo sát kho tàng, hoặc khi chuẩn bị giao hàng, nhà thầu liên hệ Chủ Đầu tư, lên danh sách nhân sự sẽ thực hiện các hạng mục công việc của nhà thầu (lái xe, công nhân kỹ thuật ...) kèm theo bản xác minh lý lịch nhân sự (có xác nhận của chính quyền địa phương nơi cư trú) gửi trước cho Chủ Đầu tư trước 02 ngày để rà soát, kiểm tra và báo cáo cấp có thẩm quyền phê duyệt, hỗ trợ nhà thầu thuận lợi trong quá trình làm việc. Khi thực hiện các nội dung này, nếu nhà thầu cần nội dung chi tiết hơn liên hệ với Chủ Đầu tư để hỗ trợ.

THÔNG TIN KỸ THUẬT
DẦU MÁY NÉN KHÍ BAUER N28355 

Nhờ những kết quả rất tích cực, dầu máy nén tổng hợp mới N28355 hiện được giới thiệu là lựa chọn hàng đầu cho tất cả các máy nén khí công nghiệp của BAUER. Ngoài ra, các ứng dụng cho máy nén khí thở thợ lặn, hoạt động trong điều kiện khắc nghiệt cũng có thể được cung cấp cùng với loại dầu mới N28355 theo yêu cầu. Chỉ tiêu chất lượng, kỹ thuật cần đáp ứng:

	Các thông số chỉ tiêu, kỹ thuật
	Giá trị

	1.Chỉ tiêu chất lượng
	

	Điểm sôi và khoảng sôi của dầu
	>280°C/536°F

	Điểm động đặc của dầu
	-39°C/-38°F

	Điểm chớp cháy, phương pháp cốc hở 
	260°C/500°F (COC)

	Độ cháy trong khoảng cao nhất và thấp nhất (tính theo thể tích)
	1-10 % (V)

	Điểm bắt cháy 
	>320°C/608°F

	Áp suất hơi
	<0.5 Pa at 20°C/68°F

	Tỷ trọng tại 15°C/59°F
	0.988 kg/m3

	Hàm lượng nước
	0

	Hệ số phân bố (n-octanol/nước) 
	>6

	Độ nhớt động học ở 40°C/104°F
	100 mm2/giây

	Mật độ hơi (không khí = 1) 
	>1

	Bao bì đóng gói (can) 
	5 lít hoặc 20 lít

	2. Chỉ tiêu kỹ thuật khác
	

	- Dầu máy nén khí N28355 là dầu gốc tổng hợp.
- Ứng dụng:
+ Được chấp thuận sử dụng cho hệ thống lọc BAUER
+ Được chấp thuận sử dụng cho hệ thống máy nén khí công nghiệp BAUER.
+ Được chấp thuận sử dụng cho hệ thống máy nén khí công nghiệp BAUER.
	Có giấy cam kết của nhà cung cấp hàng hóa




THÔNG TIN KỸ THUẬT
DẦU MÁY NÉN KHÍ BAUER N32933
Tính năng mô tả ứng dụng

Dầu Bauer N32933 là dòng dầu nhớt tổng hợp cao cấp, chuyên dụng được thiết kế sản xuất đặc biệt cho các loại máy nén khí cao áp Bauer (Chủ yếu sử dụng cho thiết bị nạp khí thở). Chuyên dùng cho máy nén khí áp cao (từ 200 – 350 bar). Có chức năng vừa bôi trơn, vừa làm mát và bảo vệ máy nén khí, đặc biệt trong các điều kiện làm việc khắc nghiệt. Chịu được nhiệt độ cao, chống oxy hóa, chống ăn mòn và đảm bảo chất lượng khí nén đầu ra sạch. 

DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍTASL2000 AVELAIR
Tính năng mô tả ứng dụng
Giữ cho máy nén khí của bạn vận hành trơn tru với dầu ASL2000 Avelair. Loại dầu bôi trơn chất lượng cao này được đóng gói trong bình chứa 5 lít tiện lợi, giúp bạn dễ dàng nạp lại và bảo dưỡng thiết bị. Được thiết kế đặc biệt để sử dụng trong các ứng dụng dầu nhớt ô tô, loại dầu này được điều chế đểmang lại hiệu suất và khả năng bảo vệ tối ưu cho máy nén khí của bạn. Hãy tin tưởng dầu ASL2000 Avelair sẽ giúp thiết bịcủa bạn luôn trong tình trạng tốt nhất trong nhiều năm tới. Dầu chất lượng cao: Dầu ASL2000 Avelair được đặc chế để sử dụng cho máy nén, đảm bảo hiệu suất và tuổi thọ tối ưu. Kéo dài tuổi thọ: Loại dầu này được thiết kế để bôi trơn và bảo vệtuyệt vời cho các bộ phận của máy nén, giúp kéo dài tuổi thọ tổng thểcủa thiết bị. Nâng cao hiệu suất: Khi sử dụng dầu ASL2000 Avelair, máy nén có thể hoạt động hiệu quả hơn, giảm mức tiêu thụ năng lượng và chi phí vận hành tổng thể.

DẦU NHỜN CASTROL ACTIVE 2T
Thông tin mô tả chỉ tiêu, chất lượng

	Các thông số chỉ tiêu, kỹ thuật
	Giá trị

	1. Độ nhớt động học ở 100C, cSt, ASTM D445
	9,5 - 12

	[bookmark: _GoBack]2. Độ nhớt động học ở 40 °C, ASTM D445 mm²/s 
	92

	3. Hàm lượng nước (% thể tích), ASTM D6304
	≤ 0,05

	4. Hàm lượng tro sunfat, (% khối lượng), ASTM D874
	≤ 0,18

	5. Khối lượng riêng ở 15°C, ASTM D4052 (g/ml)
	0.887

	6. Độ kiềm tổng, TBN ASTM D2896 (mg KOH/g) 
	0.66

	7. Điểm chớp cháy cốc kín,  ASTM D93 (°C)
	235

	8. Tiêu chuẩn về đóng gói bao bì tuân thủ theo quy định của Nhà nước hoặc nhà sản xuất. 
	



THÔNG TIN CHỈ TIÊU KỸ THUẬT CƠ BẢN DẦU NHỜN THỦY LỰC CHỐNG CHÁY HYDRANSAFE HFDU 46
ISO 6743/4 HFDU
ISO 12922
FACTORY MUTUAL phù hợp với sự chấp thuận FM 6930 – “Phân nhóm tính dễ
cháy của dầu nhờn công nghiệp”
Đặc tính chống cháy vượt trội
Điểm chớp cháy cao và điểm tự cháy cao.
Bảo vệ chống mài mòn tốt do đó kéo dài tuổi thọ của các thành phần trong hệ thống
thủy lực.
Đặc tính chống ăn mòn xuất sắc
Chỉ số độ nhớt tự nhiên rất cao đảm bảo độ nhớt thích hợp với dảy nhiệt độ sử dụng.
Điểm đông đặc thấp giúp hoạt động hiệu quả tốt ở nhiệt độ thấp.
Có khả năng phân hủy sinh học
Nhiệt độ giới hạn khi sử dụng là 120°C.

	Các thông số chỉ tiêu, kỹ thuật
	Giá trị

	1. Độ nhớt ở 40 °C ISO 3104, mm2/s
	47,5

	2. Độ nhớt ở 100 °C ISO 3104, mm2/s
	9,35

	3. Độ nhớt ở - 20 °C ISO 3104 mm2/s
	1580

	4. Tỷ trọng ở 15 °C ISO 3675 kg/m3
	920

	5. Tạo bọt chu kì 1 ISO 6618 mgKOH/g
	<50/0

	6. Chỉ số độ nhớt ISO 2909
	185

	7. Tách khí ở 50 °C ISO 9120Tách khí ở 50 °C ISO 9120
	Min 4

	8. Điểm đông đặc ISO 3016,°C
	- 42

	9. Điểm chớp cháy V.O. ISO 2592,°C 
	310

	10. Điểm cháy ISO 2592,°C 
	358

	11. Nhiệt độ tự bốc cháy ASTM D 2155,°C 
	>420

	12. Khả năng phân hủy sinh học OECD 301B 
	Phân hủy hoàn toàn



MỠ MOLYKOTE 1000 PASTE
Thông tin mô tả chỉ tiêu chất lượng

	Các thông số chỉ tiêu, kỹ thuật
	Giá trị

	1.Chỉ tiêu chất lượng
	

	Độ xuyên kim, mật độ
- Đáp ứng TC ISO 2137, độ thẩm thấu (mm/10)
- Đáp ứng TC ISO 2811, mật độ tại 20°C (g/ml)
	
280-310
1,26

	Phạm vi nhiệt độ hoạt động
	(-30 đến 650)°C hoặc (-22 đến 1,202)°F

	Khả năng chịu tải, chống mài mòn
-Đáp ứng TC DIN51350 (pt.4) chịu tải hàn dính (N) 
- Đáp ứng TC DIN51350 (pt.5) mức tải dưới 400N gây trầy xước (mm)
	
4,8
0,65

	Chịu lực ma sát (N)
	2.600

	Hệ số ma sát
- Khi kiểm tra ren vít (µ)
- Khi kiểm tra đầu vít (µ)
- Chịu mô men xoắn tĩnh (Nm)
	
0,13
0,08
135

	Bao bì đóng gói (hộp) 
	0,5 kg

	2. Chỉ tiêu kỹ thuật khác
	

	- Sản phẩm không chứa chị hoặc niken.
- Ứng dụng:
+ Sử dụng trong phạm vi nhiệt độ rộng.
+ Khả năng chịu tải lớn.
+ Có khả năng chống ăn mòn tốt.
	Có giấy cam kết của nhà cung cấp hàng hóa



1.3. Các yêu cầu khác
	- Về đảm bảo tiến độ cung cấp hàng hóa: Vì yêu cầu của nhiệm vụ nên có thể phải giao hàng ở nhiều nơi, lực lượng nhân sự bên mời thầu mỏng, không thể phân tán trong thời gian dài; bên cạnh đó, do yêu cầu nhiệm vụ cần bảo đảm nhanh gọn, kịp thời. Nên yêu cầu các nhà thầu phải cam kết có tiến độ cung cấp hàng hóa hợp lý, khả thi theo yêu cầu của HSMT, đảm bảo giao hàng 1 lần đủ số lượng trên từng khu vực.
	- Thông tin chất lượng sản phẩm trong E-HSDT phải chuẩn xác hoàn toàn với chất lượng thực tế của hàng hóa; các văn bản chứng nhận chỉ tiêu chất lượng hàng hóa dự thầu phải có tính pháp lý chứng nhận cho nhà sản xuất hàng hóa. 
Mục 2. Bản vẽ (không có bản vẽ)
Mục 3. Kiểm tra và thử nghiệm
- Đây là chủng loại hàng hóa có yêu cầu rất chặt chẽ về chỉ tiêu chất lượng, được Chủ Đầu tư mua để sử dụng cho các phương tiện hoạt động trong môi trường đặc thù, khắc nghiệt của Quân chủng Hải quân; do đó Chủ Đầu tư yêu cầu nhà thầu trong quá trình xây dựng E-HSDT phải tiến hành kiểm tra, đánh giá chất lượng sản phẩm thật chi tiết, chính xác. 
- Trước khi giao nhận hàng vào kho, Chủ Đầu tư có quyền tiến hành kiểm tra, lấy mẫu sản phẩm trên 100% các phương tiện giao hàng của nhà thầu, niêm phong kẹp chì của Chủ Đầu tư và yêu cầu nhà thầu thực hiện đánh giá, phân tích chất lượng tại các cơ sở hóa nghiệm xăng dầu được pháp luật công nhận theo chỉ định của Chủ Đầu tư để đối chiếu chất lượng sản phẩm với tiêu chuẩn Kỹ thuật được nhà thầu cung cấp để kiểm tra tính chính xác của chất lượng sản phẩm. Nếu kết quả phân tích, đánh giá không đúng theo tiêu chuẩn trong E-HSDT mà nhà thầu cung cấp thì nhà thầu phải chịu mọi chi phí về kiểm tra, đánh giá chất lượng cũng như mọi chi phí phát sinh, chịu trách nhiệm thay thế toàn bộ lượng hàng không đủ tiêu chuẩn; nhà thầu phải chịu phạt chấp nhận đền bù 100% giá trị của hợp đồng; nếu nhà thầu không đáp ứng các điều kiện trên, Chủ Đầu tư có quyền hủy hợp đồng mà không chịu bất cứ trách nhiệm nào.
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